
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1784/QĐ-SYT 

 
Đồng Tháp, ngày 16 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 (đợt 2) 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 

4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định xét công nhận sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Biên bản họp của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở ngành Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Công nhận 100 (một trăm) sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2021 

ngành Y tế (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở và các cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc và các Phó GĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 

 

  



DANH SÁCH CÔNG NHẬN CÁC SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ ĐỢT 2 

NĂM 2021 NGÀNH Y TẾ  

(Kèm theo Quyết định số:1784/QĐ-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2021) 

 

TT Tên sáng kiến, cải tiến (SKCT) 
Tác giả 

SKCT 

Đồng tác giả 

SKCT 

Kết 

quả 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP (08) 

1 

Cải tiến phương pháp kiểm tra thân nhiệt trong 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Tháp 

Tạ Hoàng Việt Trần Việt Hảo ĐẠT 

2 

Cải tiến khu vực Phòng mổ, hậu phẫu và xây dựng 

quy trình tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu 

trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp 

tại Tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Hoàng 

Việt 

Trương Thanh 

Tuấn 
ĐẠT 

3 
Đánh giá các phương pháp cải tiến trong khai báo 

y tế điện tử 

Nguyễn Hoàng 

Việt 
Vũ Thị Huế ĐẠT 

4 
Thiết kế phương tiện gội đầu tại giường cho người 

bệnh 
Vũ Thị Huế Nguyễn Văn Tài ĐẠT 

5 

Cải tiến qui trình nhằm rút ngắn thời gian cửa kim 

của bệnh nhân nhồi máu não cấp điều trị tiêu sợi 

huyết tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

Lê Quốc Nam 
Huỳnh Thị Thanh 

Thủy 
ĐẠT 

6 
Xây dựng bảng kiểm đánh giá viên chức phục vụ 

công tác đào tạo năm 2021 
Đinh Minh Đức 

Nguyễn Minh 

Phụng 
ĐẠT 

7 

Xây dựng phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chăm sóc của Điều dưỡng- Hộ sinh viên tại 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2021 

Nguyễn Cẩm 

Hằng 
Ngô Mộng Tuyền ĐẠT 

8 

Hướng dẫn lựa chọn kháng sinh ban đầu trong 

điều trị viêm phổi tại bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp 

Châu Minh Đức Phan Văn Bé Bảy ĐẠT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC (04) 

9 Máy ủ nhiệt khô Lê Ngọc Lâm 
Nguyễn Sơn 

Tòng 
ĐẠT 

10 

Xây dựng quy trình di chuyển và chăm sóc của 

Điều dưỡng trong khu cách ly điều trị bệnh nhân 

Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Lê Trung Trí 
Trần Thanh 

Quyên 
ĐẠT 

11 

Mô hình bệnh tật người bệnh chuyển tuyến và giải 

pháp giảm tỷ lệ chuyển tuyến ngoại trú tại khoa 

Khám bệnh. 

Lương Trung Hậu 
Lý Nguyễn Ngọc 

Hiếu 
ĐẠT 

12 

Ứng dụng Barcode vào phần mềm quản lý lấy mẫu 

Covid-19 định kỳ cho nhân viên y tế Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc 

Nguyễn Hữu 

Châu 
Hồ Hữu Trí ĐẠT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HỒNG NGỰ (05) 

13 
Cải tiến Sổ đi buồng bệnh của điều dưỡng trưởng 

khoa Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2021. 
Huỳnh Văn Hai 

Nguyễn Văn 

Quản Châu 
ĐẠT 

14 

Cải tiến kỹ thuật tạo kim cấy chỉ từ kim lấy thuốc 

23 G thay thế kim cấy chỉ tại khoa Y, Dược CT 

Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2021. 

Kha Thành Đạt x ĐẠT 



15 

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính bằng việc 

khoán vật liệu văn phòng tại Bệnh viện ĐKKV 

Hồng Ngự năm 2021. 

Phan Thị Nhiễm x ĐẠT 

16 

Xây dựng phần mềm quản lý khám sức khoẻ cán 

bộ, viên chức Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 

2021. 

Huỳnh Văn Miền Phan Hiếu Nghĩa ĐẠT 

17 
Cải tiến đo huyết áp bằng tay sang bằng hơi tại 

Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2021 
 Nguyễn Ngọc Nữ Võ Tùng Khanh ĐẠT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THÁP MƢỜI (07) 

18 
Tạo động lực làm việc cho nhân viên y tế Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười 
Huỳnh Ngọc Diệp 

Trần Thị Mỹ 

Duyên 
ĐẠT 

19 
Ứng dụng phần mềm Excel trong công tác báo cáo 

tai nạn thương tích 
Bùi Thanh Tâm 

Nguyễn Thanh 

Tuyền 
ĐẠT 

20 

Ứng dụng phần mềm Google Sheet vào công tác 

thống kê báo cáo, theo dõi điều trị cho bệnh nhân 

COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 

Mười 

Đoàn Đức Thi Lê Thanh Nhàn ĐẠT 

21 

Ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi trong 

cấp cứu vết thương thấu bụng xuyên gan thủng túi 

mật tại Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười 

Nguyễn Việt 

Cường 

Ngô Cao Thanh 

Hằng 
ĐẠT 

22 

Ứng dụng Phẫu thuật nội soi cắt tử cung trong điều 

trị U xơ tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Tháp Mười 

Bùi Thị Hiền Võ Thị Ngọc Hân ĐẠT 

23 
Ứng dụng Phẫu thuật nội soi lấy sỏi ống mật chủ 

tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười 

Đỗ Nguyên 

Phương 
Nguyễn Văn Bé ĐẠT 

24 

Ứng dụng Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 

niệu quản tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp 

Mười 

Nguyễn Văn 

Thành 
Hồ Thị Chính ĐẠT 

BỆNH VIỆN DA LIỄU (01) 

25 

Sáng kiến, cải tiến, sử dụng phễu giấy hỗ trợ 

phương pháp xịt ni tơ lạnh giúp tăng cường hiệu 

quả và giảm tác dụng phụ trong điều trị một số 

bệnh da tại Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp. 

Phạm Thị Nga Đoàn Quốc Tuấn ĐẠT 

BỆNH VIỆN PHỔI (02) 

26 
Hiệu quả nội soi phế quản trong chẩn đoán lao 

phổi AFB âm tính tại Bệnh viện Phổi 

Nguyễn Hữu 

Thành 
Đinh Minh Lộc ĐẠT 

27 

Xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý sức khoẻ tinh 

thần cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch 

COVID-19 tại Bệnh viện Phổi. 

Huỳnh Thị Quỳnh 

Ngân 

Nguyễn Hữu 

Thành 
ĐẠT 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (05) 

28 

Cải tiến việc quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh 

mãn tính tại khoa khám bệnh – Bệnh viện phục hồi 

chức năng Đồng Tháp 

Trương Minh 

Lùng 
Lê Phú Giàu ĐẠT 

29 
Cải tiến quản lý khai báo y tế của nhân viên tại 

bệnh viện bằng ứng dụng Google biểu mẫu 
Võ Trọng Hoàng Bạch Hữu Nhân ĐẠT 

30 

Cải tiến quy trình KCB trước tình hình phòng 

chống dịch bệnh Covid -19 tại Bệnh viện Phục Hồi 

Chức Năng. 

Nguyễn Thị Chúc 
Nguyễn Thị Cẩm 

Tuyền 
ĐẠT 



31 
Cải tiến phương pháp kỹ thuật điều trị bằng 

Parafin 
Nguyễn Thế Hiển 

Hồ Hữu Hoàng 

Việt 
ĐẠT 

32 Thu phí dịch vụ (ver 2.0). Lê Quốc Thái Nguyễn Văn Hồ ĐẠT 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN (05) 

33 

Giải pháp chuyển đổi nguồn cung cấp cho máy 

châm cứu từ dùng pin sang dùng điện nhằm tăng 

hiệu quả sử dụng và giảm thải pin ra môi trường. 

Trần Vân Long Bùi Văn Đậm ĐẠT 

34 
Thiết lập giới hạn kiểm soát kết quả nội kiểm sinh 

hóa cho khoa xét nghiệm. 

Trương Thị Mỹ 

Thường 

Nguyễn Hoàng Ý 

Nhi 
ĐẠT 

35 

Sáng kiến cải tiến phương pháp xe nâng bằng cơ 

phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện Y học Cổ truyền 

Đồng Tháp. 

Phạm Minh Triều Huỳnh Kim Lâm ĐẠT 

36 

Cải tiến cách hướng dẫn một số chức năng sinh 

hoạt hằng ngày cho người bệnh liệt 1/2 người qua 

video. 

Huỳnh Thị Mỹ 

Ngọc 

Dương Trung 

Hiếu 
ĐẠT 

37 
Sáng kiến chống loét lưng và chân bằng đệm lưới 

dành cho người bệnh liệt không tự ngồi được. 
Nguyễn Lê Tiên Huỳnh Lực Sĩ ĐẠT 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN (03) 

38 

Áp dụng dịch vụ “Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng” 

để làm gia tăng sự hài lòng và thu hút sự quan tâm 

của các khách hàng đến khoa Khám bệnh Bệnh 

viện Tâm thần Đồng Tháp. 

Lê Thị Thu Đông 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
ĐẠT 

39 

Xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý tình hình báo 

cáo bệnh viêm đường hô hấp cấp của nhân viên y 

tế tại Bệnh viện Tâm thần bằng Google Form. 

Nguyễn Thành 

Long 
Lê Hoàng Nhân ĐẠT 

40 

Ứng dụng công nghệ thông tin khắc phục lỗi sai 

sót lặp lại nhiều lần bị BHYT xuất toán tại Bệnh 

viện Tâm thần Đồng Tháp năm 2021. 

Trần Văn Vinh 
Nguyễn Thái 

Bình 
ĐẠT 

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y ĐỒNG THÁP (01) 

41 

Giải pháp: “Dùng sticker decal in màu Logo Bệnh 

viện để nhận biết bệnh nhân, người nhà và khách 

đến làm việc đã sàng lọc Y tế trong phòng chống 

dịch Covid-19 tại Bệnh viện quân dân y Đồng 

Tháp”. 

Võ Thị Hoa 
Phạm Thị Hồng 

Nga 
ĐẠT 

CHI CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM (01) 

42 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất 

nước uống đóng chai, nước đá dùng liền thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

Lê Phan Quốc 

Huy 

Nguyễn Việt 

Cường 
ĐẠT 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM (02) 

43 
Cải tiến biểu mẫu in dữ liệu sắc ký tại Trung tâm 

Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 
Trần Thanh Tâm Lâm Quang Thơ ĐẠT 

44 

Giải pháp đánh giá chuyển đổi thực hiện đề án vị 

trí việc làm tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng 

Tháp 

Võ Đình Đệ 
Huỳnh Uyên 

Phương 
ĐẠT 

TRUNG TÂM PHÁP Y (01) 



45 

Đồng bộ mã số hồ sơ trong công tác giám định 

pháp y thương tích và lưu trữ từ tháng 01/2020 - 

12/2020. 

Nguyễn Phương 

Bình 

Nguyễn Khánh 

Chương 
ĐẠT 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (07) 

46 

Cập nhật mốc dịch tễ các trường hợp dương tính 

với SARS-CoV-2 tại Việt Nam để thuận tiện cho 

công tác điều tra, truy vết 

Võ Văn Đông 

Nhật 
Võ Minh Nhựt ĐẠT 

47 

Giải pháp QR trực tuyến trong hoạt động cung cấp 

và tiếp nhận thông tin dịch vụ y tế tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

Võ Hiếu Nghĩa x ĐẠT 

48 

Cải tiến quy trình nhận mẫu và theo dõi mẫu xét 

nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng 

Tháp. 

Nguyễn Thị Lệ 

Ngọc 

Nguyễn Thị Khả 

Tú 
ĐẠT 

49 

Giải pháp gộp mẫu trong xét nghiệm PCR tại 

Khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Tháp. 

Trần Văn Hai 
Nguyễn Thị Lệ 

Ngọc 
ĐẠT 

50 

Giải pháp truyền thông y tế thông qua mạng xã 

hội, đẩy mạnh sự tác động của truyền thông đến 

cộng đồng theo xu hướng hiện đại. Công cụ: Trang 

Facebook Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng 

Tháp (CDCDT) 

Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 

Nguyễn Đạt 

Thịnh 
ĐẠT 

51 Tái sử dụng nguồn nước thải từ máy cất nước Lê Văn Rin 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
ĐẠT 

52 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình khám 

sức khoẻ tại Phòng khám đa khoa - Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

Phan Thị Thu 

Thủy 

Ngô Phan Minh 

Quyên 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN CHÂU THÀNH (01) 

53 

Cải cách quản lý vật tư y tế tiêu hao bằng định 

mức tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 06 

tháng đầu năm 2021. 

Lê Thị Ái Vân 
Nguyễn Thành 

Long 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN CAO LÃNH (06) 

54 

Giải pháp cải tiến dụng cụ thiết bị đo huyết áp cơ, 

bóp bóng cao su chuyển qua bàn đạp tại khoa 

Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh năm 

2021. 

Phan Thanh Tùng 
Nguyễn Thị Cẩm 

Hằng 
ĐẠT 

55 

Giải pháp đảm bảo đủ nguồn lực xét nghiệm tại 

chổ để tầm soát COVID-19 diện rộng tại cộng 

đồng của Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh năm 

2021. 

Trần Quang Hồng 
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 
ĐẠT 

56 

Áp dụng bảng điểm MORSE  cải tiến vào quy 

trình phòng ngừa té ngã ở người bệnh nội trú 

người lớn tại – Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 

năm 2021. 

Lê Văn Diễn Trà Cẩm Lành ĐẠT 

57 
Thiết kế song chắn gường bệnh phòng tránh té ngã 

tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh năm 2021. 
Trần Công Chiến Ngô Huệ Đức ĐẠT 

58 

Giải pháp tiếp cận và lưu trữ thông tin  hướng dẫn 

sử dụng thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 

năm 2021. 

Phạm Ngọc Yến 

Nhi 

Nguyễn Thuỳ 

Dung 
ĐẠT 



59 

Cải tiến áp dụng mô hình  S để nâng cao chất 

lượng trong công tác khám chữa bệnh tại khoa 

Liên chuyên khoa Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 

năm 2021 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Đào Thị Cẩm Tú ĐẠT 

TTYT HUYỆN HỒNG NGỰ (01) 

60 

Tạo 0  bảng kiểm đánh giá công tác chăm sóc 

người bệnh tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng 

tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự năm 2021 

Trần Vũ Minh 
Huỳnh Thị Kiều 

Oanh 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN TAM NÔNG (08) 

61 
Mô hình xe gắn máy – y tế lưu động của Trung 

tâm Y tế huyện Tam Nông 
Trần Hữu Trí Trần Phú Điền ĐẠT 

62 

Cải tiến ghế ngồi bệnh nhân đã hư hỏng thành dãy 

phân cách di động để phân luồng bệnh nhân tại 

Khoa Khám Bệnh năm 2021 

Hồ Ngọc Thành 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
ĐẠT 

63 

Ứng dụng chức năng “Insert Object của 

MicrosoftOffice” để hệ thống văn bản tại Phòng 

Kế hoạch Nghiệp vụ - Trung tâm Y tế huyện Tam 

Nông năm 2021 

Nguyễn Lê 

Khánh Chân 
Võ Thuỵ Vy ĐẠT 

64 

Lồng ghép truyền thông trực tiếp kiến thức phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân qua 

công tác khám bệnh, khám sàng lọc tại Trạm y tế 

xã Phú Hiệp 

Nguyễn Tấn Hải Lê Thị Phương ĐẠT 

65 
Cải tiến biển chỉ dẫn các lối đi khám chữa bệnh tại 

Trung Tâm Y tế huyện Tam Nông năm 2021 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 
Lê Văn Lợi ĐẠT 

66 
Tấm đắp da kề da mẹ bé khi một người thực hiện 

đỡ sanh an toàn 

Trần Thị Diệu 

Hằng 

Võ Thị Bích 

Ngọc 
ĐẠT 

67 

Tăng cường công tác Dược lâm sàng, bước đầu 

giám sát việc chỉ định sử dụng corticoid hợp lý tại 

Trung tâm Y tế Tam Nông năm 2021 

Nguyễn Diệu 

Phụng 

Nguyễn Đức 

Truyền 
ĐẠT 

68 
Nâng cao hiệu quả thông tin thuốc tại Trung tâm Y 

tế huyện Tam Nông năm 2021 
Phan Hoàng Anh 

Huỳnh Thị Tuyết 

Lan 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN LAI VUNG (04) 

69 

Sử dụng Google Meet để thực hiện các buổi họp, 

tập huấn, hội chẩn tại Trung tâm Y tế huyện Lai 

Vung 

Vũ Kim Long 
Nguyễn Thị Thúy 

An 
ĐẠT 

70 

Giải pháp ứng dụng Google Forms vào tạo lập 

tương tác và thu thập ý kiến của các thành viên 

tham gia bình bệnh án, bình đơn thuốc tại Trung 

tâm Y tế huyện Lai Vung 

Ngô Thanh Tâm Trần Duy Thăng ĐẠT 

71 

Cải tiến mẫu phiếu công khai dịch vụ khám, chữa 

bệnh nội trú thành mẫu phiếu công khai dịch vụ 

khám, chữa bệnh nội trú và thực hiện y lệnh. 

Đặng Thị Sang 
Trần Thị Cẩm 

Nhung 
ĐẠT 

72 

Thay đổi giường nằm xe cứu thương để có thể vận 

chuyển cùng lúc 02 bệnh nhân trong trường hợp 

cần thiết 

Lê Hoàng 

Khương 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN LẤP VÒ (04) 



73 

Cải tiến thủ tục hành chính thu dung, xuất thuốc và 

quản lý bệnh Lao bằng ứng dụng Excel tại Trung 

tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2021 

Nguyễn Văn 

Chuyển 
Đỗ Nhựt Thắng ĐẠT 

74 

Ứng dụng mã QR Code giúp quản lý sức khỏe và 

nhu yếu phẩm hằng ngày tại khu cách ly phường 6, 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Đặng Văn Dũng x ĐẠT 

75 
Thay đổi quy trình mua sắm tài sản hàng hóa tại 

Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2021 
Trần Trọng Nhân Lê Văn Hoằng ĐẠT 

76 

Giải pháp hạn chế sai sót trong nhập liệu báo cáo 

Thống kê y tế tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò 

năm 2021 

Nguyễn Lê 

Tường Vi 
Võ Thành Tâm ĐẠT 

TTYT THÀNH PHỐ SA ĐÉC (06) 

77 
Ứng dụng MS Excel trong nhập xuất vaccin hằng 

ngày 

Nguyễn Kim 

Thủy 

Lê Kiều Minh 

Anh 
ĐẠT 

78 
Cải tiến công tác quản lý thông tin cơ sở thực 

phẩm trên địa bàn Thành phố Sa Đéc 

Lê Thị Hồng 

Nhung 
Hồ Xuân Dũng ĐẠT 

79 
Ứng dụng Microsoft Excel trong theo dõi hạn sử 

dụng thuốc bảo hiểm y tế 

Nguyễn Thị Cẩm 

Lan 

Tôn Nữ Yến 

Châu 
ĐẠT 

80 
Cải tiến công tác lập danh sách đăng ký tiêm 

chủng vắc xin covid-19 bằng bảng tính Excel 
Phùng Minh Trí 

Bùi Thị Thu 

Trang 
ĐẠT 

81 

Mô hình thực hiện  K phòng chống dịch COVID-

19 của khách hàng tại Khoa Khám bệnh Trung tâm 

y tế Thành phố Sa Đéc 

Lê Ngọc Thủy 
Phan Thị Hoàng 

Phương 
ĐẠT 

82 

Mô hình buồng kính lưu động lấy mẫu xét nghiệm 

tại trạm y tế phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 

nhân viên y tế 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
ĐẠT 

TTYT THÀNH PHỐ CAO LÃNH (06) 

83 
Ứng dụng ký số sim PKI trong công tác điều hành 

quản lý đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

Trương Quốc 

Dũng 

Phạm Hoàng 

Minh 
ĐẠT 

84 

Ứng dụng kết nối trực tuyến để họp, giao ban, tập 

huấn chuyên môn, điều hành hoạt động các khu 

cách ly trong tình hình dịch bệnh do Covid-19 

Trần Anh 

Khương 

Nguyễn Phước 

Thọ 
ĐẠT 

85 

Ứng dụng Mail merge (trộn thư) trong cấp giấy 

xác nhận hoàn thành cách lý y tế tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

Phạm Hoàng 

Minh 

Trương Thị Hồng 

Loan 
ĐẠT 

86 
Túi giấy đựng thuốc và tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 

Nguyễn Bích 

Thủy 
x ĐẠT 

87 
Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất 

lượng hoạt động nhân viên Y tế khóm 

Nguyễn Thị 

Phương Yến 
x ĐẠT 

88 Thùng rác cảm ứng hồng ngoại tự đóng mở nắp Nguyễn Hồng Lài x ĐẠT 

TTYT HUYỆN TÂN HỒNG (04) 

89 
“Mô hình phát triển mạng lưới cấp cứu trước viện 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng” 
Lê Văn Quý Lê Minh Tấn ĐẠT 

90 

“Ứng dụng Công nghệ thông tin Xây dựng và quản 

lý các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng năm 2021” 

Hồ Chung Thái Văn Lộc ĐẠT 



91 

“Ứng dụng Google Drive và các biểu mẫu trong 

đánh giá, xếp loại và xét thi đua, khen thưởng cho 

cán bộ, viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Tân 

Hồng” 

Đoàn Xuân 

Thành 

Nguyễn Phương 

Thanh 
ĐẠT 

92 

“Lập trình phân hệ tạo bảng kiểm phục vụ công tác 

kiểm tra, giám sát trên phần mềm khám chữa bệnh 

MTV LTD soft tại Trung tâm y tế huyện Tân 

Hồng” 

Nguyễn Văn Tân Trần Thanh Huy ĐẠT 

TTYT THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ (04) 

93 

Sử dụng mạng xã hội Zalo để quản lý bệnh nhân 

tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone thành phố 

Hồng Ngự năm 2021 

Trần Quốc Hải Lê Trung Hiếu ĐẠT 

94 

Cải tiến qui trình thống kê, quản lý và báo cáo số 

liệu chương trình phòng chống bệnh không lây 

nhiễm 

Trương Hữu 

Hạnh 
Lưu Thanh Tùng ĐẠT 

95 

Sử dụng đa dạng mạng xã hội Zalo, Facebok, 

Messenger, Youtube, TikTok, để thực hiện công 

tác truyền thông y tế tại thành phố Hồng Ngự năm 

2021 

Nguyễn Thanh 

Hoài 
Lưu Thanh Tùng ĐẠT 

96 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý văn 

bản, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Trung tâm 

Y tế thành phố Hồng Ngự năm 2021 

Lưu Thanh Tùng 
Nguyễn Thanh 

Hoài 
ĐẠT 

TTYT HUYỆN THANH BÌNH (02) 

97 

Phần mềm theo dõi khám sức khỏe định kỳ và 

bệnh nghề nghiệp của viên chức người lao động 

Trung tâm Y tế 

Phan Văn Ê 
 Huỳnh Quốc 

Trung 
ĐẠT 

98 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý, Lưu 

trữ và trích xuất dữ liệu từ Hồ sơ bệnh án tại Trung 

tâm Y tế huyện Thanh Bình 

Lê Thuyết Bảo Phạm Thị So Em ĐẠT 

TTYT HUYỆN THÁP MƢỜI (02) 

99 

“Giải pháp phòng, chống dịch COVID-19:  sử 

dụng viên chức Trung tâm Y tế, nhân viên y tế 

trường học tại chỗ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-COV-2 trong cộng đồng tại huyện Tháp 

Mười”. 

Nguyễn Phong 

Thương 

Nguyễn Minh 

Tính 
ĐẠT 

100 

“Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực đảm bảo đáp 

ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện Tháp Mười”. 

Bùi Văn Mao Đặng Minh Tuấn. ĐẠT 
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